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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

A. Lí thuyết 

1. Hình hộp chữ nhật 

 

 

 

- 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

- Các mặt là các hình chữ nhật 

- Các cạnh bên bằng nhau 

- 4 đường chéo 

 

  

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 7 
HÌNH HỘP CHỮ NHẬT – HÌNH LẬP PHƯƠNG – LĂNG TRỤ ĐỨNG 

Tài liệu lớp học Zoom 7 CN – 8h30 – 10h00 – 23/26 Nguyên Hồng 
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2. Hình lập phương 

 

 

- Hình lập phương ABCD ABC D    ; 

- Đáy dưới ABCD, đáy trên ABC D    ; 

- Các mặt bên: , , ,AA B B BB C C CC D D DD A A        ; 

- Các cạnh đáy: , , , , , , ,AB BC CD DA A B B C C D D A        ; 

- Các cạnh bên: , , ,AA BB CC DD    ; 

- Các đỉnh: , , , , , , , ;A B C D A B C D     

- Các đường chéo: , , ,AC B D C A D B    . 

- 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

- Các mặt là các hình vuông 

- Các cạnh đều bằng nhau 

- 4 đường chéo 

 

3. Diện tích xung quanh, thể tích 
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4. Hình lăng trụ đứng tam giác 

 

 

 

- 5 mặt, 9 cạnh, 6 đỉnh 

- Hai mặt đáy cùng là tam giác và song song vối 

nhau; Mỗi mặt bên là hình chữ nhật; 

- Các cạnh bên bằng nhau; 

- Chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác là độ 

dài một cạnh bên. 

 

5. Lăng trụ đứng tứ giác 
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- 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh 

- Hai mặt đáy cùng là tứ giác và song song vối nhau; Mỗi mặt 

bên là hình chữ nhật; 

- Các cạnh bên bằng nhau; 

- Chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác là độ dài một cạnh 

bên. 

 

6. Thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác – tứ giác 

.V S h  

.xq dS C h  

B. Bài tập vận dụng 

Câu 1. Đố em chỉ với một thước thẳng (có chia đơn vị mm) mà đo được độ dài đường chéo của một viên 

gạch có dạng hình hộp chữ nhật (như Hình 15). 

 

Câu 2. Một viên gạch đất sét nung đặc có dạng hình hộp chữ nhật vổi các kích thước của đáy dưới là 

220 mm , 105 mm  và chiều cao là 65 mm . Tính diện tích xung quanh và thể tích của viên gạch đó. 

Câu 3 

a) Một hình lập phương có độ dài cạnh là 3 cm . Tính thể tích của hình lập phương đó. 

b) Một hình lập phương mới có độ dài cạnh gấp đôi độ dài cạnh của hình lập phương ban đầu. Tính thể tích 

của hình lập phương mới và cho biết thể tích của hình lập phương mới gấp bao nhiêu lần thể tích của hình 

lập phương ban đầu. 

Câu 4.  

a) Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 10 cm  và đáy là tam giác. Biết tam giác đó có độ dài 

các cạnh là 4 cm,5 cm,6 cm . Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng đã cho. 
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b) Cho một hình lăng trụ đứng có độ dài cạnh bên là 20 cm  và đáy là một hình thang cân. Biết hình thang 

cân đó có độ dài cạnh bên là 13 cm , độ dài hai đáy là 8 cm , 18 cm  và chiều cao là 12 cm . Tính diện tích 

toàn phần (tức là tổng diện tích các mặt) của lăng trụ đứng đã cho. 

Câu 5. Cho hình vẽ: 

 

 

a) Hình nào trong các hình 32a, 32b, 32c là hình lăng trụ đứng tam giác? Hình lăng trụ đứng tứ giác? 

b) Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có ở Hình 32 . 

c) Tính thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có ở Hình 32 . 

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng tam giác với hai đáy là hai tam giác vuông và các kích thước như ở Hình 31 

. Tính thể tích và diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác đó. 

 

Câu 7. Hình 33 mô tả một xe chở hai bánh mà thùng chứa của nó có dạng lăng trụ đứng tam giác với các 

kích thước cho trên hình. Hỏi thùng chứa của xe chở hai bánh đó có thể tích bằng bao nhiêu? 
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Câu 8. Một ngôi nhà có cấu trúc và kích thước như Hình 34. Tính thể tích phần không gian được giới hạn 

bởi ngôi nhà đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Trần Ngọc Hà 
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Họ và tên: ............................................................Ngày học: ..................................................................... 

A. Lí thuyết. 

1. Số hữu tỉ  

+ Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng  
p

p,q Z,q 0
q

   

VD: 
5 7

; ;2; 5;0
6 4


  

+ Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu Q: Tập hợp Q có vô số phần tử. 

+ Tập hợp các số tự nhiên N: Cũng là các số hữu tỉ; N Q  ( N là tập hợp con của Q). 

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số 

+ Các số nguyên ta đã biết biểu diễn trên trục số 

 

+ Tương tự cách biểu diễn số nguyên ta biểu diễn số hữu tỉ  
p

p,q Z ,q 0
q

  như sau: 

“ Chia đoạn có độ dài 1 đơn vị thành q phần bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới thì điểm biểu 

diễn số hữu tỉ 
p

q
 cách gốc 0 p đơn vị mới”. 

+ Với số hữu tỉ 
p

q
 có tử số và mẫu số trái dấu ta biểu diễn tương tự nhưng chia đoạn 1 đơn vị bên trái gốc 

0. 

VD: Để biểu diễn số hữu tỉ 
3

5
 ta chia đoạn 1 đơn vị thành 5 phần, điểm biểu diễn số 

3

5
 như hình vẽ. 

 

3. So sánh số hữu tỉ: 

So sánh 2 số hữu tỉ: Đưa về dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó. 

+ Phân số âm bé hơn 0 bé hơn phân số dương. 

+ So sánh hai phân số: Đưa về cùng mẫu dương rồi so sánh tử số, phân số nào có tử số nhỏ hơn thì nhỏ 

hơn. 

-3 -2 -1 3210

-5

4

3

5

-3 -2 -1 3210

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TOÁN 7 
SỐ HỮU TỈ. TẬP Q CÁC SỐ HỮU TỈ, CỘNG TRỪ SỐ HỮU TỈ 
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 VD:  Để so sánh 
3 4

;
4 5

, ta đưa về cùng mẫu: 
3 15 16 4

4 20 20 5
   . 

4. Cộng trừ hai số hữu tỉ. 

+ Đưa về dạng phân số rồi quy đồng  

 VD: 
3 5 9 10 19

4 6 12 12 12
    ; 

1 1 1 3 2 5
0,5

3 2 3 6 6


      

5. Quy tắc chuyển vế: 

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó 

x,y,z : x y z x z y.        

 VD: Tìm x biết 
1 1 1 1 2 3 1

x x
2 3 3 2 2.3 6

 
       . 

B. Bài tập 

1. Dạng 1: Điền kí hiệu, biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. 

Câu 1. Điền kí hiệu vào ô trống,  

a) 4 .  4 .  4 Q  

b) 
4

5


  

4

5


  

4
Q

5


 

c) N  

Câu 2. Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên trục số 
1 1 5 5 13 3

; ; ; ; ; 2
3 3 4 4 5 5

 
  

2. Dạng 2: So sánh các số hữu tỉ 

Câu 3. Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: 
5 5 5 5 5 5 5

; ; ; ; ; ; .
9 7 2 4 8 3 11

      
 

Câu 4. Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: 
4 2 3 3

; ; ;0; .
9 3 7 4

 
 

3. Dạng 3: Rút gọn biểu thức 

Câu 5. Rút gọn 

a) 
1 1 1

12 6 4

 
   
 

   b) 
1 3 3 1 2 1 1

3 4 5 64 9 36 15

 
       

 
 

Câu 6. Cho a 1;b 10;c 100;d 1000    . Tính:  

       M a b c d a b c d a b c d a b c d .                  

Câu 7. Rút gọn 

a) 
1 1 1 1 1 1

P ...
99 99.98 98.97 97.96 3.2 2.1

          b) 
1313 1011

1515 5055


  

4. Dạng 4: Tìm x 
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Câu 8. Tìm số nguyên a  sao cho 

a)  
3 a 5

.
4 12 9

 
    b) 

4 3 2
.

5 a 3


   

Câu 9. Tìm x 

a) 
1 3

x
12 8


    b) x – 2

5

9



  c) 
2 3

x 3x
15 10


    

Câu 10. Tìm a Z  để 

a)  
a 5

x a 0
a


   là số nguyên. 

b) 
3a 1

x
a 2





 là số nguyên. 

c) 
2a 3

x
3a 1





 

5. Dạng 5: Bài toán khác 

Câu 11. Cho 31 số hữu tỉ, sao cho bất kì 3 số hữu tỉ nào trong chúng cũng có tổng là một số âm. Tổng của 

31 số đó âm hay dương? 

Câu 12. Cho tổng 
1 1 1 1 1 1

A .
2 4 6 8 10 12

       Chỉ ra cách loại hai hạng nào trong tổng A để tổng những 

số hạng còn lại bằng 1? 

Câu 13. Tính hiệu giữa tổng của 80 số nguyên dương chẵn đầu tiên và tổng của 80 số nguyên dương lẻ 

đầu tiên. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BTVN. 

Câu 1. Biểu diễn các số hữu tỉ sau trên cùng 1 trục số 
1 2 1 9

;2; ;1 ; ;0
3 3 2 4


 

Câu 2. Sắp theo thứ tự từ bé đến lớn các số sau 
1 1 1 2 2 3

; ; 1 ; ; ; ;0
2 2 2 5 3 2

 
  

Câu 3. Tìm x 

a) 
1 3 x 1

x 1
2 4 2 3

        b)  
3 1

x 3 2x
5 2
     

Câu 4. Tìm x nguyên để các phân số sau là số nguyên 

a) 
5x 1

x 1




  b) 

3x 1

x 3




  c) 

3x 2

4x 1




 

Giáo viên: Thầy Mẫn 
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